
Phụ lục IV - Bảng số 09 
Bảng tổng hợp dữ liệu thực tế về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng sử dụng 
vốn đầu tư công, nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP tại từng đơn vị hành chính 
cấp xã, cấp tỉnh; các dự án thuộc quản lý của Bộ, Cơ quan ngang bộ, Ngành và trên 

toàn quốc 

T
T 

Xã/phườ
ng/ đặc 

khu; 
Tỉnh/thà
nh phố; 

Bộ, 
ngành; 

toàn quốc 

Tổng 
số dự 

án đầu 
tư 

công 
(Tổng 
hợp 
theo 

nguồn 
vốn, 
theo 
loại 

dự án 
hoặc 
tổng 
thể) 

Tỷ lệ 
% 

khối 
lượn

g 
hoàn 
thàn

h 
(Tổn
g hợp 
theo 
nguồ

n 
vốn, 
theo 
loại 

dự án 
hoặc 
tổng 
thể) 

Tỷ lệ 
% 

giải 
ngân 
theo 
kế 

hoạc
h vốn 
(Tổn
g hợp 
theo 
nguồ

n 
vốn, 
theo 
loại 

dự án 
hoặc 
tổng 
thể) 

Tỷ lệ 
% 

giải 
ngân 
theo 
hợp 
đồng 
(Tổn
g hợp 
theo 
nguồ

n 
vốn, 
theo 
loại 

dự án 
hoặc 
tổng 
thể) 

Sự 
cố 
tro
ng 

quá 
trìn

h 
thi 
côn
g 

xây 
dựn
g và 
kha

i 
thá
c, 
sử 

dụn
g 

côn
g 

trìn
h 

Sự 
cố 
kỹ 
thu
ật 

gây 
mất 
an 
toà
n 

lao 
độn

g 
tro
ng 
thi 
côn
g 

xây 
dựn

g 

Vi 
phạ
m 

hàn
h 

chí
nh 
về 

xây 
dựn

g 

Cản
h 

báo 
(nế
u 

có) 
về 

chậ
m 

tiến 
độ 

Tổng 
hợp 

vướng 
mắc 

(Tổng 
hợp 
theo 

nguồn 
vốn, 
theo 
loại 

dự án 
hoặc 
tổng 
thể)* 

I Các xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

1           

2           

...           

...           

33
21           

II Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 

1 Hà Nội          



2 Cao Bằng          

3 Tuyên 
Quang          

4 Điện Biên          

5 Lai Châu          

6 Sơn La          

... ... ... ...        

34 Cà Mau          

II
I Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Ngành 
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(*): Sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để tổng hợp, phân loại vướng mắc theo ngành, lĩnh 
vực, đề xuất giải pháp chuyển đến cơ quan có thẩm quyền theo chức năng nhiệm vụ để 
quyết định. 

 
 


